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LỜI GIỚI THIỆU 

 

Bản tin pháp luật tháng 01/2024 gồm 3 phần chính:  

- Phần 1: Các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động sản xuất 

kinh doanh của Tập đoàn: 

 a. Tóm tắt, nhấn mạnh một số nội dung văn bản quy phạm pháp luật liên quan 

đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn cần lưu ý. 

 b. Trách nhiệm các đơn vị tổ chức triển khai văn bản quy phạm pháp luật. 

- Phần 2: Các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của các Bộ ngành đang lấy ý 

kiến góp ý; Trách nhiệm đơn vị nghiên cứu, xem xét có ý kiến. 

- Phần 3: Các quy định của Tập đoàn ban hành trong tháng 12/2023. 

Ban Pháp chế - Thanh tra trân trọng giới thiệu tới các đơn vị, cá nhân của Tập 

đoàn.  

 

(Mọi ý kiến, thắc mắc xin vui lòng liên hệ: Ban Pháp chế - Thanh tra Tập đoàn, Bùi 

Quỳnh Hoa, Tel: 0945.123.690,  Email:hoabq@vnpt.vn) 



 

 
 

BẢN TIN PHÁP LUẬT 
THÁNG 01/2024 

 

LƯU HÀNH NỘI BỘ 
 
 

2

Phần 1: Các văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) liên quan đến hoạt động sản 
xuất kinh doanh của Tập đoàn: 
 
1. Luật Viễn thông năm 2023 

Luật này có hiệu lực từ ngày 01/7/2024, ngoại trừ quy định về cung cấp dịch vụ viễn 
thông cơ bản trên Internet, dịch vụ trung tâm dữ liệu, dịch vụ điện toán đám mây; quy 
định về nộp phí duy trì sử dụng số hiệu mạng, lệ phí đăng ký sử dụng số hiệu mạng sẽ 
có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2025. 

Luật Viễn thông số 41/2009/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 
21/2017/QH14 và Luật số 23/2018/QH14 hết hiệu lực kể từ ngày Luật Viễn thông năm 
2023 có hiệu lực thi hành, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 73 của Luật này. 

a. Tóm tắt, nhấn mạnh một số nội dung VBQPPL tác động đến hoạt động sản xuất 
kinh doanh của Tập đoàn cần lưu ý: 

Luật Viễn thông năm 2023 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
thông qua ngày 24/11/2023 gồm 10 chương và 73 Điều. Luật Viễn thông năm 2023 có 
nhiều điểm mới tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn như: 

 - Về hoạt động bán buôn: Luật Viễn thông năm 2023 quy định cụ thể về hoạt động 
bán buôn trong viễn thông, doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường có nghĩa vụ 
thực hiện bán buôn khi có yêu cầu từ doanh nghiệp viễn thông khác;  

- Về giá thuê hạ tầng: Để tạo thuận lợi cho các cho các doanh nghiệp viễn thông khi 
thực hiện thương thảo giá thuê, Luật Viễn thông năm 2023 quy định trách nhiệm của 
Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng quy 
định chi tiết cơ chế, nguyên tắc kiểm soát giá, phương pháp định giá thuê sử dụng 
mạng cáp trong tòa nhà, giá thuê hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động.  

- Về quyền và nghĩa vụ của Doanh nghiệp viễn thông:  

+ Quyền của Doanh nghiệp viễn thông: Bổ sung quyền của doanh nghiệp viễn thông 
trong nghiên cứu phát triển, triển khai thử nghiệm công nghệ mới, mô hình mới trong 
hoạt động viễn thông, v.v 

+ Nghĩa vụ của Doanh nghiệp viễn thông: Bổ sung nghĩa vụ của doanh nghiệp viễn 
thông phải đảm bảo cho thuê bao viễn thông được giữ nguyên số thuê bao viễn thông 
khi thay đổi doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông trong cùng một loại hình dịch 
vụ viễn thông; Có phương án sẵn sàng kết nối kỹ thuật phục vụ việc báo cáo số liệu 
bằng phương tiện điện tử; Ngừng cung cấp dịch vụ viễn thông đối với thuê bao viễn 
thông vi phạm pháp luật về viễn thông, v.v 



 

 
 

BẢN TIN PHÁP LUẬT 
THÁNG 01/2024 

 

LƯU HÀNH NỘI BỘ 
 
 

3

- Về viễn thông công ích: Để tạo hành lang pháp lý cho hoạt động viễn thông công ích, 
Luật Viễn thông năm 2023 đã bổ sung nguyên tắc về hoạt động viễn thông công ích; 
quy định cụ thể các mục đích sử dụng của Quỹ dịch vụ viễn thông công ích; quản lý 
hoạt động viễn thông công ích; 

- Về nộp phí quyền hoạt động viễn thông: Luật Viễn thông năm 2023 quy định 02 
hình thức: (i) Nộp hằng năm theo mức cố định và (ii) Nộp một lần theo mức cố định 
cho toàn bộ thời hạn của giấy phép;  

- Về giấy phép viễn thông: Thay đổi về Giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông: bao 
gồm (i) Giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng (ii) Giấy phép cung 
cấp dịch vụ viễn thông không có hạ tầng mạng; quy định về hình thức cấp phép bao 
gồm cấp phép riêng và cấp phép nhóm;  

- Về nghĩa vụ của thuê bao viễn thông: Không sử dụng thông tin trên giấy tờ tùy thân 
của mình để thực hiện giao kết hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ viễn thông cho 
người khác, trừ trường hợp được phép theo quy định của pháp luật về viễn thông; Chịu 
trách nhiệm trước pháp luật trong việc sử dụng số thuê bao viễn thông do mình đã giao 
kết hợp đồng với doanh nghiệp viễn thông, v.v 

- Về trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước đối với hạ tầng viễn thông: Bổ sung 
trách nhiệm Ủy ban nhân dân các cấp, của các Bộ, cơ quan có liên quan trong việc xử 
lý hành vi cản trở việc xây dựng hợp pháp cơ sở hạ tầng viễn thông.  

v.v 

Ngoài một số quy định đã nêu ở trên, Luật Viễn thông năm 2023 vẫn còn nhiều quy  
định mới tác động đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn, trong đó có nhiều 
quy định được hướng dẫn cụ thể tại các Nghị định, Thông tư. Tập đoàn sẽ tiếp tục phổ 
biến Luật Viễn thông năm 2023 và các văn bản hướng dẫn Luật đến các đơn vị sau khi 
các văn bản này được ban hành.  

b. Trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện VBQPPL:  

Các Ban thuộc Tập đoàn, VNPT-IT, VNPT-Net, VNPT tỉnh/thành phố, VNPT-
Vinaphone, VNPT-Media nghiên cứu để biết, thực hiện. 
   
2. Luật Đấu thầu năm 2023 

Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2024. Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 
đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2016/QH14, Luật số 
04/2017/QH14, Luật số 40/2019/QH14, Luật số 64/2020/QH14 và Luật số 
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03/2022/QH15 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành, trừ quy định tại 
Điều 96 của Luật Đấu thầu năm 2023. 

a. Tóm tắt, nhấn mạnh một số nội dung VBQPPL tác động đến hoạt động sản xuất 
kinh doanh của Tập đoàn cần lưu ý: 

Phạm vi điều chỉnh 
Luật này quy định về quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu thầu; thẩm quyền và 
trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động đấu thầu; hoạt động lựa 
chọn nhà thầu thực hiện gói thầu, hoạt động lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư 
kinh doanh. 
Đối tượng áp dụng 
Luật này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến 
hoạt động đấu thầu bao gồm: 
1. Hoạt động lựa chọn nhà thầu có sử dụng vốn ngân sách nhà nước theo quy định của 
Luật Ngân sách nhà nước, vốn từ nguồn thu hợp pháp theo quy định của pháp luật của 
các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập để: 
a) Thực hiện dự án đầu tư, dự toán mua sắm của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, 
tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề 
nghiệp, tổ chức xã hội, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp 
công lập và các tổ chức, cá nhân khác; 
b) Cung cấp sản phẩm, dịch vụ công; mua thuốc, hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y 
tế; mua hàng dự trữ quốc gia, thuê bảo quản hàng dự trữ quốc gia, trừ hoạt động mua 
trực tiếp rộng rãi của mọi đối tượng theo quy định của pháp luật về dự trữ quốc gia; 
c) Thực hiện các công việc khác phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật có 
liên quan; 
2. Hoạt động lựa chọn nhà thầu để thực hiện: 
a) Các gói thầu thuộc dự án đầu tư của doanh nghiệp nhà nước theo quy định của Luật 
Doanh nghiệp và doanh nghiệp do doanh nghiệp nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; 
b) Gói thầu trang bị cơ sở vật chất - kỹ thuật, máy móc, thiết bị hỗ trợ phát triển khoa 
học và công nghệ từ quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp nhà nước; 
3. Hoạt động lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư kinh doanh gồm: 
a) Dự án đầu tư có sử dụng đất thuộc trường hợp phải tổ chức đấu thầu theo quy định 
của pháp luật về đất đai; 
b) Dự án đầu tư thuộc trường hợp phải tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy 
định của pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực; 
4. Tổ chức, cá nhân có hoạt động đấu thầu không thuộc trường hợp quy định tại các 
khoản 1, 2 và 3 Điều này được tự quyết định chọn áp dụng toàn bộ hoặc các điều, 
khoản, điểm cụ thể của Luật này. 
Áp dụng Luật Đấu thầu, pháp luật có liên quan và điều ước quốc tế, thỏa thuận về vốn 
hỗ trợ phát triển chính thức, vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài 
… 
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7. Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp được tự quyết định việc lựa chọn nhà thầu trên cơ 
sở bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình trong các 
trường hợp sau đây: 
b) Tổ chức lựa chọn nhà thầu ở nước ngoài của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp 
công lập, doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp do doanh nghiệp nhà nước nắm giữ 
100% vốn điều lệ…; 
c) …. 
d) Lựa chọn nhà thầu cung cấp hàng hóa, dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn để bảo 
đảm tính liên tục cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và mua sắm nhằm duy trì hoạt 
động thường xuyên sử dụng nguồn vốn sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp nhà 
nước, doanh nghiệp do doanh nghiệp nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; lựa chọn 
nhà thầu để thực hiện các gói thầu thuộc dự án đầu tư kinh doanh quy định tại khoản 3 
Điều 2 của Luật này; lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, nguyên liệu, nhiên 
liệu, vật liệu, vật tư, dịch vụ phi tư vấn phục vụ trực tiếp cho gói thầu mà đơn vị sự 
nghiệp công lập đã trúng thầu; 
(khoản 3, Điều 2 Luật Đấu thầu: Hoạt động lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu 
tư kinh doanh gồm: 
a) Dự án đầu tư có sử dụng đất thuộc trường hợp phải tổ chức đấu thầu theo quy định 
của pháp luật về đất đai; 
b) Dự án đầu tư thuộc trường hợp phải tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy 
định của pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực) 
Chỉ định thầu 
Chỉ định thầu được áp dụng trong các trường hợp sau đây: 
… 
e) Gói thầu có tính chất nghiên cứu, thử nghiệm, mua bản quyền sở hữu trí tuệ, mua 
bản quyền chương trình phát sóng; gói thầu vận chuyển hàng dự trữ quốc gia để cứu 
trợ, viện trợ trong trường hợp phải giao hàng ngay; 
i) Gói thầu chỉ có duy nhất một nhà thầu thực hiện được trên thị trường do yêu cầu về 
giải pháp công nghệ; 
m) Gói thầu thuộc dự toán mua sắm có giá gói thầu trong hạn mức từ trên 50 triệu 
đồng đến 100 triệu đồng; gói thầu thuộc dự án đầu tư của doanh nghiệp nhà nước, 
doanh nghiệp do doanh nghiệp nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và dự án đầu tư 
theo Luật Đầu tư công, bao gồm: gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn có giá gói thầu 
trong hạn mức không quá 500 triệu đồng, gói thầu phi tư vấn, hàng hóa, xây lắp, hỗn 
hợp có giá gói thầu trong hạn mức không quá 01 tỷ đồng. 
Trường hợp cần điều chỉnh hạn mức quy định tại điểm này để phù hợp với điều kiện 
kinh tế - xã hội và yêu cầu quản lý nhà nước, Chính phủ trình Ủy ban thường vụ quốc 
hội xem xét, quyết định. 
v.v. 
Mua sắm tập trung 
1. Mua sắm tập trung được áp dụng khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: 
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a) Hàng hóa, dịch vụ cần mua sắm với số lượng lớn, chủng loại tương tự ở một hoặc 
nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị. 
Trường hợp mua thuốc hiếm, thuốc cần mua với số lượng ít có thể áp dụng hình thức 
mua sắm tập trung để bảo đảm có đủ thuốc phục vụ nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh; 
b) Thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ áp dụng mua sắm tập trung quy định tại khoản 2 
của Điều này. 
2. Thẩm quyền ban hành danh mục hàng hóa, dịch vụ áp dụng mua sắm tập trung được 
quy định như sau: 
a) Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành danh mục mua sắm tập trung cấp quốc gia đối với 
thuốc; danh mục mua sắm tập trung cấp quốc gia đối với thiết bị y tế, vật tư xét nghiệm 
trong trường hợp cần thiết; 
b) Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành danh mục hàng hóa, dịch vụ áp dụng mua sắm tập 
trung cấp quốc gia, trừ danh mục Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành theo quy định tại điểm a 
khoản này; 
c) Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở 
trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, người đứng đầu doanh nghiệp nhà 
nước, doanh nghiệp do doanh nghiệp nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ ban hành 
danh mục hàng hóa, dịch vụ áp dụng mua sắm tập trung (bao gồm cả danh mục thuốc, 
thiết bị y tế, vật tư xét nghiệm) thuộc phạm vi quản lý của mình, trừ hàng hóa, dịch vụ 
thuộc danh mục mua sắm tập trung cấp quốc gia do Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ 
Tài chính ban hành theo quy định tại điểm a và điểm b khoản này. 

v.v. 

b. Trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện VBQPPL:  

Ban Kế hoạch – Đầu tư (Tập đoàn) nghiên cứu phục vụ công tác chỉ đạo, quản lý. Các 
ban thuộc Tập đoàn, VNPT-IT, VNPT-Net, VNPT tỉnh/thành phố, VNPT Vinaphone, 
VNPT Media, Focal, các Bệnh viện v.v. nghiên cứu để biết, thực hiện. 
 
3. Luật Giao dịch điện tử năm 2023 

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024. Luật Giao dịch điện tử 
số 51/2005/QH11 hết hiệu lực kể từ ngày Luật Giao dịch điện tử năm 2023 có hiệu lực 
thi hành, trừ trường hợp quy định tại Điều 53 của Luật này. 

a. Tóm tắt, nhấn mạnh một số nội dung VBQPPL tác động đến hoạt động sản xuất 
kinh doanh của Tập đoàn cần lưu ý: 

Phạm vi điều chỉnh 

1. Luật này quy định việc thực hiện giao dịch bằng phương tiện điện tử. 
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2. Luật này không quy định về nội dung, điều kiện, hình thức của giao dịch. 

3. Trường hợp luật khác quy định hoặc không quy định giao dịch được thực hiện bằng 
phương tiện điện tử thì được áp dụng theo quy định của Luật này. Trường hợp luật 
khác quy định không được thực hiện giao dịch bằng phương tiện điện tử thì thực hiện 
theo quy định của luật đó. 

Đối tượng áp dụng 

Luật này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trực tiếp tham gia giao dịch điện tử 
hoặc có liên quan đến giao dịch điện tử. 

Hình thức thể hiện của thông điệp dữ liệu 

1. Thông điệp dữ liệu được thể hiện dưới hình thức văn bản điện tử, tài liệu điện tử, 
chứng thư điện tử, chứng từ điện tử, hợp đồng điện tử, thư điện tử, điện tín, điện báo, 
fax và hình thức trao đổi dữ liệu điện tử khác theo quy định của pháp luật. 

2. Thông điệp dữ liệu được tạo ra, phát sinh trong quá trình giao dịch hoặc được 
chuyển đổi từ văn bản giấy. 

Giá trị pháp lý của thông điệp dữ liệu 

Thông tin trong thông điệp dữ liệu không bị phủ nhận giá trị pháp lý chỉ vì thông tin đó 
được thể hiện dưới dạng thông điệp dữ liệu. 

Thông điệp dữ liệu có giá trị như văn bản 

1. Trường hợp pháp luật yêu cầu thông tin phải được thể hiện bằng văn bản thì thông 
điệp dữ liệu được xem là đáp ứng yêu cầu nếu thông tin trong thông điệp dữ liệu đó có 
thể truy cập và sử dụng được để tham chiếu. 

2. Trường hợp pháp luật yêu cầu văn bản phải được công chứng, chứng thực thì thông 
điệp dữ liệu được xem là đáp ứng yêu cầu nếu được công chứng theo quy định của 
pháp luật về công chứng; chứng thực theo quy định của Luật này và pháp luật về 
chứng thực. 

Thông điệp dữ liệu có giá trị như bản gốc 

Thông điệp dữ liệu được sử dụng và có giá trị như bản gốc khi đáp ứng đủ các yêu cầu 
sau đây: 
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1. Thông tin trong thông điệp dữ liệu được bảo đảm toàn vẹn kể từ khi được khởi tạo 
lần đầu tiên dưới dạng một thông điệp dữ liệu hoàn chỉnh. 

Thông tin trong thông điệp dữ liệu được xem là toàn vẹn khi thông tin đó chưa bị thay 
đổi, trừ những thay đổi về hình thức phát sinh trong quá trình gửi, lưu trữ hoặc hiển thị 
thông điệp dữ liệu; 

2. Thông tin trong thông điệp dữ liệu có thể truy cập và sử dụng được dưới dạng hoàn 
chỉnh. 

Thông điệp dữ liệu có giá trị dùng làm chứng cứ 

1. Thông điệp dữ liệu được dùng làm chứng cứ theo quy định của Luật này và pháp 
luật về tố tụng. 

2. Giá trị dùng làm chứng cứ của thông điệp dữ liệu được xác định căn cứ vào độ tin 
cậy của cách thức khởi tạo, gửi, nhận hoặc lưu trữ thông điệp dữ liệu; cách thức bảo 
đảm và duy trì tính toàn vẹn của thông điệp dữ liệu; cách thức xác định người khởi tạo, 
gửi, nhận thông điệp dữ liệu và các yếu tố phù hợp khác. 

Chữ ký điện tử 

1. Chữ ký điện tử được phân loại theo phạm vi sử dụng bao gồm: 

a) Chữ ký điện tử chuyên dùng là chữ ký điện tử do cơ quan, tổ chức tạo lập, sử dụng 
riêng cho hoạt động của cơ quan, tổ chức đó phù hợp với chức năng, nhiệm vụ; 

b) Chữ ký số công cộng là chữ ký số được sử dụng trong hoạt động công cộng và được 
bảo đảm bởi chứng thư chữ ký số công cộng; 

c) Chữ ký số chuyên dùng công vụ là chữ ký số được sử dụng trong hoạt động công vụ 
và được bảo đảm bởi chứng thư chữ ký số chuyên dùng công vụ. 

2. Chữ ký điện tử chuyên dùng phải đáp ứng đủ các yêu cầu sau đây: 

a) Xác nhận chủ thể ký và khẳng định sự chấp thuận của chủ thể ký đối với thông điệp 
dữ liệu; 

b) Dữ liệu tạo chữ ký điện tử chuyên dùng chỉ gắn duy nhất với nội dung của thông 
điệp dữ liệu được chấp thuận; 

c) Dữ liệu tạo chữ ký điện tử chuyên dùng chỉ thuộc sự kiểm soát của chủ thể ký tại 
thời điểm ký; 
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d) Hiệu lực của chữ ký điện tử chuyên dùng có thể được kiểm tra theo điều kiện do các 
bên tham gia thỏa thuận. 

3. Chữ ký số là chữ ký điện tử đáp ứng đủ các yêu cầu sau đây: 

a) Xác nhận chủ thể ký và khẳng định sự chấp thuận của chủ thể ký đối với thông điệp 
dữ liệu; 

b) Dữ liệu tạo chữ ký số chỉ gắn duy nhất với nội dung của thông điệp dữ liệu được 
chấp thuận; 

c) Dữ liệu tạo chữ ký số chỉ thuộc sự kiểm soát của chủ thể ký tại thời điểm ký; 

d) Mọi thay đổi đối với thông điệp dữ liệu sau thời điểm ký đều có thể bị phát hiện; 

đ) Phải được bảo đảm bởi chứng thư chữ ký số. Trường hợp chữ ký số chuyên dùng 
công vụ phải được bảo đảm bởi chứng thư chữ ký số của tổ chức cung cấp dịch vụ 
chứng thực chữ ký số chuyên dùng công vụ. Trường hợp chữ ký số công cộng phải 
được bảo đảm bởi chứng thư chữ ký số của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ 
ký số công cộng; 

e) Phương tiện tạo chữ ký số phải bảo đảm dữ liệu tạo chữ ký số không bị tiết lộ, thu 
thập, sử dụng cho mục đích giả mạo chữ ký; bảo đảm dữ liệu được dùng để tạo chữ ký 
số chỉ có thể sử dụng một lần duy nhất; không làm thay đổi dữ liệu cần ký. 

4. Việc sử dụng các hình thức xác nhận khác bằng phương tiện điện tử để thể hiện sự 
chấp thuận của chủ thể ký đối với thông điệp dữ liệu mà không phải là chữ ký điện tử 
thực hiện theo quy định khác của pháp luật có liên quan. 

Dịch vụ tin cậy 

1. Dịch vụ tin cậy bao gồm: 

a) Dịch vụ cấp dấu thời gian; 

b) Dịch vụ chứng thực thông điệp dữ liệu; 

c) Dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng. 

2. Dịch vụ tin cậy là ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. 

3. Tổ chức cung cấp dịch vụ tin cậy phải có giấy phép kinh doanh dịch vụ do Bộ 
Thông tin và Truyền thông cấp, trừ dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử trong thương 
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mại. Tổ chức được quyền đăng ký một hoặc các dịch vụ quy định tại khoản 1 Điều 
này. Thời hạn của giấy phép kinh doanh dịch vụ tin cậy là 10 năm. 
Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử trong thương mại phải đáp ứng 
điều kiện hoạt động cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử theo quy định của 
pháp luật về thương mại điện tử và điều kiện kinh doanh dịch vụ tin cậy theo quy định 
tại Điều 29 của Luật này. 

4. Chính phủ quy định chi tiết hoạt động của tổ chức cung cấp dịch vụ tin cậy; quy 
trình, thủ tục, hồ sơ cấp, gia hạn, thay đổi, cấp lại, tạm đình chỉ, thu hồi giấy phép kinh 
doanh dịch vụ tin cậy và các nội dung khác quy định tại Điều này. 

Điều kiện kinh doanh dịch vụ tin cậy 

1. Điều kiện kinh doanh dịch vụ tin cậy bao gồm: 

a) Là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam; 

b) Đáp ứng điều kiện tài chính, nhân lực quản lý và kỹ thuật phù hợp với từng loại dịch 
vụ tin cậy quy định tại khoản 1 Điều 28 của Luật này; 

c) Hệ thống thông tin cung cấp dịch vụ tin cậy đáp ứng yêu cầu bảo đảm an toàn thông 
tin mạng tối thiểu cấp độ 3 theo quy định của pháp luật về an toàn thông tin mạng; 

d) Có phương án kỹ thuật phục vụ hoạt động cung cấp dịch vụ phù hợp với từng loại 
dịch vụ tin cậy quy định tại khoản 1 Điều 28 của Luật này; 

đ) Có phương án sẵn sàng kết nối kỹ thuật phục vụ giám sát, kiểm tra, báo cáo số liệu 
bằng phương tiện điện tử đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về dịch vụ tin cậy. 

2. Chính phủ quy định chi tiết khoản 1 Điều này. 

… 

b. Trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện VBQPPL: 

Các Ban thuộc Tập đoàn, VNPT-Vinaphone, VNPT-Media, VNPT-IT, VNPT-Net, 
Trung tâm R&D, Viễn thông tỉnh/thành phố nghiên cứu để biết, thực hiện. 

4. Luật Giá năm 2023 

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024 trừ trường hợp quy định tại khoản 2 
Điều 60. Quy định tại khoản 2 Điều 60 của Luật Giá năm 2023 có hiệu lực thi hành từ 
ngày 01/01/2026.  
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Luật Giá số 11/2012/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật 
số 61/2014/QH13, Luật số 64/2020/QH14 và Luật số 07/2022/QH15 (sau đây gọi 
chung là Luật Giá số 11/2012/QH13) hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi 
hành, trừ các quy định tại Điều 75 của Luật này. 

a. Tóm tắt, nhấn mạnh một số nội dung của VBQPPL tác động đến hoạt động sản 
xuất kinh doanh của Tập đoàn cần lưu ý: 

Phạm vi điều chỉnh 

Luật này quy định về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực giá; hoạt 
động quản lý, điều tiết giá của Nhà nước. 

Đối tượng áp dụng 

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh; người tiêu dùng; cơ quan nhà nước; tổ chức, cá 
nhân khác liên quan đến hoạt động trong lĩnh vực giá trên lãnh thổ Việt Nam. 

Quyền của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh 

1. Tự định giá hàng hóa, dịch vụ do mình sản xuất, kinh doanh, trừ hàng hóa, dịch vụ 
thuộc Danh mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá. 

2. Quyết định giá mua, giá bán hàng hóa, dịch vụ do mình sản xuất, kinh doanh mà 
Nhà nước quy định khung giá, giá tối đa, giá tối thiểu. 

3. Đấu thầu, đấu giá, thoả thuận giá, hiệp thương giá và cạnh tranh về giá dưới các hình 
thức khác theo quy định của pháp luật khi mua, bán hàng hoá, dịch vụ. 

4. Áp dụng nguyên tắc, căn cứ, phương pháp định giá do Nhà nước quy định để định 
giá hàng hóa, dịch vụ. 

5. Điều chỉnh giá hàng hóa, dịch vụ do mình sản xuất, kinh doanh phù hợp với biến 
động của yếu tố hình thành giá. 

6. Hạ giá bán hàng hóa, dịch vụ mà không bị coi là vi phạm pháp luật về cạnh tranh và 
pháp luật chống bán phá giá hàng nhập khẩu, đồng thời phải niêm yết công khai tại nơi 
giao dịch về mức giá cũ, mức giá mới, thời hạn hạ giá đối với các trường hợp sau: 

a) Hàng tươi sống; 

b) Hàng hóa tồn kho;   

c) Hàng hóa, dịch vụ theo mùa vụ; 

d) Hàng hóa, dịch vụ để khuyến mại theo quy định của pháp luật; 

đ) Hàng hóa, dịch vụ trong trường hợp doanh nghiệp phá sản, giải thể; thay đổi địa 
điểm, ngành nghề sản xuất, kinh doanh; 

e) Hàng hóa, dịch vụ khi thực hiện chính sách bình ổn giá của Nhà nước. 

7. Kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền điều chỉnh giá hàng hóa, dịch vụ do 
mình sản xuất, kinh doanh thuộc Danh mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá. 
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8. Tiếp cận thông tin về chính sách giá của Nhà nước; các biện pháp quản lý, điều tiết 
giá của Nhà nước và các thông tin công khai khác. 

9. Khiếu nại, tố cáo hoặc khởi kiện hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật về giá; yêu 
cầu tổ chức, cá nhân bồi thường thiệt hại do hành vi vi phạm pháp luật về giá theo quy 
định của pháp luật. 

Nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh    

1. Lập phương án giá hàng hoá, dịch vụ do mình sản xuất, kinh doanh thuộc Danh mục 
hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá trình cơ quan có thẩm quyền quyết định. 

2. Chấp hành quyết định về giá, biện pháp bình ổn giá của cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền. 

3. Đăng ký giá bán hoặc giá mua đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc diện phải đăng ký giá 
và chịu trách nhiệm về tính chính xác của mức giá đã đăng ký theo quy định của pháp 
luật. 

4. Kê khai giá bán hoặc giá mua hàng hóa, dịch vụ và chịu trách nhiệm về tính chính 
xác của mức giá đã kê khai đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc diện phải kê khai giá theo 
quy định của Chính phủ. 

5. Niêm yết giá: 

a) Đối với hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá thì tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh 
doanh phải niêm yết đúng giá do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định và mua, 
bán đúng giá niêm yết; 

b) Đối với hàng hóa, dịch vụ không thuộc Danh mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước 
định giá thì niêm yết theo giá do tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh quyết định và 
không được mua, bán cao hơn giá niêm yết. 

6. Công khai thông tin về giá hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền định giá của mình 
theo quy định của Luật này. 

7. Cung cấp kịp thời, chính xác, đầy đủ số liệu, tài liệu có liên quan theo yêu cầu bằng 
văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp Nhà nước định giá, áp 
dụng biện pháp bình ổn giá đối với hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân sản xuất, 
kinh doanh. 

8. Giải quyết kịp thời mọi khiếu nại về giá hàng hoá, dịch vụ do mình sản xuất 

v.v 

b. Trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện VBQPPL: 

Ban Kế hoạch – Đầu tư, Ban Kế toán – Tài chính, Ban Chiến lược Sản phẩm (Tập 
đoàn), VNPT-IT, VNPT-Net, VNPT tỉnh/thành phố, VNPT-Vinaphone, VNPT-Media 
nghiên cứu để biết, thực hiện. 
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5. Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023 

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024. Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu 
dùng số 59/2010/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật 
số 35/2018/QH14 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành, trừ trường hợp 
quy định tại điểm a khoản 1 và khoản 2 Điều 80 của Luật này. 

a. Tóm tắt, nhấn mạnh một số nội dung của VBQPPL tác động đến hoạt động sản 
xuất kinh doanh của Tập đoàn cần lưu ý: 

Phạm vi điều chỉnh 

 Luật này quy định về nguyên tắc, chính sách bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; quyền 
và nghĩa vụ của người tiêu dùng; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh đối với 
người tiêu dùng; hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của cơ quan, tổ chức; giải 
quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh; quản lý nhà 
nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 

Đối tượng áp dụng 

1. Người tiêu dùng. 

2. Tổ chức, cá nhân kinh doanh. 

3. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; tổ chức chính trị - xã hội. 

4. Tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp 
(sau đây gọi chung là tổ chức xã hội) tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 

5. Cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có liên quan đến bảo vệ quyền 
lợi người tiêu dùng. 

Các hành vi bị nghiêm cấm trong bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 

1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh bị nghiêm cấm thực hiện các hành vi sau đây: 

a) Lừa dối hoặc gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng thông qua việc cung cấp thông tin 
sai lệch, không đầy đủ, không chính xác về một trong các nội dung sau đây: sản phẩm, 
hàng hóa, dịch vụ mà tổ chức, cá nhân kinh doanh bán, cung cấp; uy tín, khả năng kinh 
doanh, khả năng cung cấp sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân kinh 
doanh; nội dung, đặc điểm giao dịch giữa người tiêu dùng với tổ chức, cá nhân kinh 
doanh; hình ảnh, giấy tờ, tài liệu chứng nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về 
sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ hoặc tổ chức, cá nhân kinh doanh; 

b) Quấy rối người tiêu dùng thông qua hành vi tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp trái với 
ý muốn của người tiêu dùng để giới thiệu về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, tổ chức, cá 
nhân kinh doanh, đề nghị giao kết hợp đồng hoặc có hành vi khác gây cản trở công 
việc, sinh hoạt bình thường của người tiêu dùng; 
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c) Ép buộc người tiêu dùng mua sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ trái với ý muốn của 
người tiêu dùng thông qua việc thực hiện hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc 
hành vi khác có tính chất tương tự; 

d) Ép buộc người tiêu dùng thanh toán cho sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đã cung cấp 
mà không có thỏa thuận trước với người tiêu dùng; 

đ) Không đền bù, trả lại tiền hoặc đổi lại sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cho người tiêu 
dùng do nhầm lẫn của tổ chức, cá nhân kinh doanh; 

e) Không đền bù, trả lại tiền hoặc đổi lại sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cho người tiêu 
dùng do sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ không đúng với đăng ký, thông báo, công bố, 
niêm yết, quảng cáo, giới thiệu, giao kết, cam kết của tổ chức, cá nhân kinh doanh; 

g) Đánh tráo, gian lận sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ khi giao hàng, cung cấp dịch vụ 
cho người tiêu dùng; 

h) Không thông báo trước, không công khai cho người tiêu dùng việc tài trợ cho người 
có ảnh hưởng dưới mọi hình thức để sử dụng hình ảnh, lời khuyên, khuyến nghị của 
người này nhằm xúc tiến thương mại hoặc khuyến khích người tiêu dùng mua, sử dụng 
sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ; 

i) Ngăn cản người tiêu dùng kiểm tra về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, trừ trường hợp 
pháp luật có quy định khác; 

k) Yêu cầu người tiêu dùng phải mua thêm sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ như là điều 
kiện bắt buộc để giao kết hợp đồng trái với ý muốn của người tiêu dùng; 

l) Quy định điều khoản không được phép tại Điều 25 của Luật này trong hợp đồng giao 
kết với người tiêu dùng, hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung; 

m) Thu thập, lưu trữ, sử dụng, chỉnh sửa, cập nhật, hủy bỏ thông tin của người tiêu 
dùng trái quy định của pháp luật. 

v.v 

Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh đối với người tiêu dùng 

- Bảo đảm an toàn, đo lường, số lượng, khối lượng, chất lượng, công dụng sản phẩm, 
hàng hóa, dịch vụ bán, cung cấp cho người tiêu dùng  

1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh phải bảo đảm an toàn, đo lường, số lượng, khối lượng, 
chất lượng, công dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ bán, cung cấp cho người tiêu dùng 
theo đúng nội dung đã đăng ký, thông báo, công bố, niêm yết, quảng cáo, giới thiệu, 
giao kết, cam kết hoặc theo quy định của pháp luật. 

2. Tổ chức, cá nhân kinh doanh phải cảnh báo sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ có khả 
năng gây mất an toàn, ảnh hưởng xấu đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của người tiêu 
dùng và thông báo về các biện pháp phòng ngừa theo quy định của pháp luật. 

-  Bảo vệ thông tin của người tiêu dùng  
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1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh tự mình hoặc ủy quyền, thuê bên thứ ba thực hiện việc 
thu thập, lưu trữ, sử dụng, chỉnh sửa, cập nhật, hủy bỏ thông tin của người tiêu dùng 
phải bảo đảm an toàn, an ninh thông tin của người tiêu dùng theo quy định của Luật 
này và quy định khác của pháp luật có liên quan. 

2. Trường hợp tổ chức, cá nhân kinh doanh ủy quyền hoặc thuê bên thứ ba thực hiện 
việc thu thập, lưu trữ, sử dụng, chỉnh sửa, cập nhật, hủy bỏ thông tin của người tiêu 
dùng thi phải được sự đồng ý của người tiêu dùng. Việc ủy quyền hoặc thuê bên thứ ba 
phải được thực hiện bằng văn bản, trong đó quy định rõ phạm vi, trách nhiệm của mỗi 
bên trong việc bảo vệ thông tin của người tiêu dùng theo quy định của Luật này và quy 
định khác của pháp luật có liên quan. 

3. Trường hợp người tiêu dùng thực hiện giao dịch thông qua bên thứ ba thì bên thứ ba 
có trách nhiệm bảo vệ thông tin của người tiêu dùng theo quy định của Luật này và quy 
định khác của pháp luật có liên quan. 

- Xây dựng quy tắc bảo vệ thông tin của người tiêu dùng  

1. Trừ trường hợp pháp luật có quy định khác, tổ chức, cá nhân kinh doanh thu thập, 
lưu trữ, sử dụng thông tin của người tiêu dùng phải xây dựng quy tắc bảo vệ thông tin 
áp dụng chung cho người tiêu dùng với các nội dung sau đây: 

a) Mục đích thu thập thông tin; 

b) Phạm vi sử dụng thông tin; 

c) Thời hạn lưu trữ thông tin; 

d) Biện pháp bảo vệ thông tin, bảo đảm an toàn thông tin của người tiêu dùng. 

2. Nội dung quy định tại khoản 1 Điều này phải được tổ chức, cá nhân kinh doanh 
công khai theo hình thức niêm yết ở vị trí dễ nhìn thấy tại trụ sở, địa điểm kinh doanh 
và đăng tải trên trang thông tin điện tử, phần mềm ứng dụng (nếu có), tạo điều kiện để 
người tiêu dùng tiếp cận trước hoặc tại thời điểm thu thập thông tin. 

v.v.v 

b. Trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện VBQPPL:  

Ban Chất lượng (Tập đoàn), VNPT-IT, VNPT-Net, VNPT tỉnh/thành phố, VNPT-
Vinaphone, VNPT-Media nghiên cứu để biết, thực hiện. 

6. Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2024. Luật Thi đua, khen thưởng 
số 15/2003/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 47/2005/QH11, 
Luật số 32/2009/QH12 và Luật số 39/2013/QH13 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có 
hiệu lực thi hành. 



 

 
 

BẢN TIN PHÁP LUẬT 
THÁNG 01/2024 

 

LƯU HÀNH NỘI BỘ 
 
 

16 

a. Tóm tắt, nhấn mạnh một số nội dung của VBQPPL tác động đến hoạt động sản 
xuất kinh doanh của Tập đoàn cần lưu ý: 

Phạm vi điều chỉnh 

Luật này quy định về đối tượng, phạm vi, nguyên tắc, hình thức, tiêu chuẩn, thẩm 
quyền, trình tự và thủ tục thi đua, khen thưởng. 

Đối tượng áp dụng 

Luật này áp dụng đối với cá nhân, tập thể, hộ gia đình người Việt Nam; cá nhân, tập 
thể người Việt Nam định cư ở nước ngoài; cá nhân, tập thể người nước ngoài. 

Giải thích từ ngữ 

1. Thi đua là hoạt động có tổ chức do người có thẩm quyền phát động với sự tham gia 
tự nguyện của cá nhân, tập thể, hộ gia đình. 

2. Danh hiệu thi đua là hình thức ghi nhận, biểu dương, tôn vinh và khuyến khích bằng 
lợi ích vật chất đối với cá nhân, tập thể, hộ gia đình có thành tích trong thi đua. 

3. Khen thưởng là việc ghi nhận, biểu dương, tôn vinh và khuyến khích bằng lợi ích 
vật chất đối với cá nhân, tập thể, hộ gia đình có thành tích trong xây dựng và bảo vệ Tổ 
quốc. 

Nguyên tắc thi đua, khen thưởng 

1. Việc thi đua được thực hiện theo các nguyên tắc sau đây: 

a) Tự nguyện, tự giác, công khai, minh bạch; 

b) Đoàn kết, hợp tác và cùng phát triển. 

2. Việc khen thưởng được thực hiện theo các nguyên tắc sau đây: 

a) Chính xác, công khai, minh bạch, công bằng, kịp thời; 

b) Bảo đảm thống nhất giữa hình thức, đối tượng khen thưởng và công trạng, thành 
tích đạt được; 

c) Một hình thức khen thưởng có thể tặng nhiều lần cho một đối tượng; không khen 
thưởng nhiều lần, nhiều hình thức cho một thành tích đạt được; thành tích đến đâu 
khen thưởng đến đó; 
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d) Chú trọng khen thưởng cá nhân, tập thể, hộ gia đình trực tiếp lao động, sản xuất, 
kinh doanh; cá nhân, tập thể công tác ở địa bàn biên giới, trên biển, hải đảo, vùng có 
điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. 

3. Bảo đảm bình đẳng giới trong thi đua, khen thưởng. 

 Danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến” 

1. Danh hiệu “Lao động tiên tiến” để tặng cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao 
động đạt các tiêu chuẩn sau đây: 

a) Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 

b) Có tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết, tương trợ, tích cực tham gia phong trào thi 
đua. 

2. Danh hiệu “Chiến sĩ tiên tiến” để tặng cho quân nhân, công nhân, công chức, viên 
chức quốc phòng thuộc Quân đội nhân dân; dân quân thường trực, dân quân tự vệ cơ 
động; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, công nhân làm việc trong cơ quan, đơn vị thuộc 
Công an nhân dân đạt các tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều này. 

3. Danh hiệu “Lao động tiên tiến” để tặng cho công nhân, nông dân, người lao động 
không thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này và đạt các tiêu chuẩn 
sau đây: 

a) Lao động, sản xuất có hiệu quả, tích cực tham gia phong trào thi đua và hoạt động 
xã hội; 

b) Gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 
nước; có đạo đức, lối sống lành mạnh, đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ mọi người trong 
cộng đồng. 

4. Bộ, ban, ngành, tỉnh, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, quy định chi 
tiết, hướng dẫn cụ thể tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ 
tiên tiến” cho cá nhân trong cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý. 

5. Bộ Quốc phòng quy định chi tiết tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Chiến sĩ tiên tiến” 
đối với dân quân thường trực, dân quân tự vệ cơ động. 

6. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định chi tiết tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Lao động 
tiên tiến” quy định tại khoản 3 Điều này. 

Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, “Đơn vị quyết thắng” 
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1. Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” để tặng hằng năm cho tập thể đạt các tiêu 
chuẩn sau đây: 

a) Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; 

b) Tích cực tham gia phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, hiệu quả; 

c) Có 100% cá nhân trong tập thể hoàn thành nhiệm vụ được giao, trong đó có ít nhất 
là 70% cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”; 

d) Có cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”; 

đ) Nội bộ đoàn kết, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp 
luật của Nhà nước. 

2. Danh hiệu “Đơn vị quyết thắng” để tặng cho tập thể thuộc lực lượng vũ trang nhân 
dân đạt các tiêu chuẩn quy định tại các điểm a, b, d và đ khoản 1 Điều này, có 100% cá 
nhân trong tập thể hoàn thành nhiệm vụ được giao, trong đó có ít nhất là 70% cá nhân 
đạt danh hiệu “Chiến sĩ tiên tiến”. 

3. Bộ, ban, ngành, tỉnh, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, quy định chi 
tiết, hướng dẫn cụ thể đối tượng, tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất 
sắc”, “Đơn vị quyết thắng”. 

v.v 

b. Trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện VBQPPL: 

Ban Chất lượng (Tập đoàn), VNPT-IT, VNPT-Net, VNPT tỉnh/thành phố, Trung tâm 
R&D, VNPT-Vinaphone, VNPT-Media nghiên cứu để biết, thực hiện. 
 
7. Nghị định số 82/2023/NĐ-CP ngày 18/11/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí 
 
Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 12/01/2024. 
 
a. Tóm tắt, nhấn mạnh một số nội dung của VBQPPL tác động đến hoạt động sản 
xuất kinh doanh của Tập đoàn cần lưu ý: 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của 
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí 
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1. Sửa đổi Điều 1 như sau: 

“Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Nghị định này quy định về kê khai, thu, nộp phí, lệ phí; quản lý, sử dụng, quyết toán 
phí; trách nhiệm của cơ quan nhà nước, tổ chức trong việc thu, nộp, quản lý và sử dụng 
phí, lệ phí.”. 

2. Sửa đổi, bổ sung tên Điều và các khoản 1,  khoản 2 và khoản 3 Điều 3 như sau: 
“Điều 3. Kê khai, thu, nộp phí, lệ phí và quyết toán phí 

1. Người nộp phí, lệ phí thực hiện kê khai, nộp phí, lệ phí theo tháng, quý, năm hoặc 
theo từng lần phát sinh; nộp phí, lệ phí cho tổ chức thu hoặc Kho bạc Nhà nước bằng 
các hình thức: Nộp trực tiếp bằng tiền mặt hoặc thông qua tổ chức tín dụng, tổ chức 
dịch vụ và hình thức khác theo quy định của pháp luật. Căn cứ tính chất, đặc điểm của 
từng khoản phí, lệ phí, cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều 4 
Luật Phí và lệ phí quy định cụ thể hình thức nộp, kỳ kê khai, nộp phí, lệ phí cho phù 
hợp.” 

v.v. 

3. Bãi bỏ Điều 7 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí. 

b. Trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện VBQPPL: 
Ban Kế toán – Tài chính (Tập đoàn) nghiên cứu phục vụ công tác chỉ đạo, quản lý. 
VNPT-IT, VNPT-Net, 63 VNPT tỉnh/thành phố, VNPT Vinaphone, VNPT Media 
nghiên cứu, thực hiện. 
 
8. Thông tư số 24/2022/TT-BTTTT ngày 30/11/2022 của Bộ Thông tin và Truyền 
thông về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện đối với thiết 
bị đầu cuối viễn thông và công nghệ thông tin 
 
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2024 và thay thế Thông tư 
số 18/2010/TT-BTTTT ngày 30/7/2010 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông 
ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về viễn thông.  
a. Tóm tắt, nhấn mạnh một số nội dung của VBQPPL tác động đến hoạt động sản 
xuất kinh doanh của Tập đoàn cần lưu ý: 
 Phạm vi điều chỉnh 
Quy chuẩn này quy định các yêu cầu an toàn điện áp dụng cho bản thân các thiết bị đầu 
cuối viễn thông và công nghệ thông tin. 
Quy chuẩn này không quy định các yêu cầu an toàn điện của các giao diện được thiết 
kế và dự định để kết nối tới mạng viễn thông và công nghệ thông tin. 
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Mã số HS của các thiết bị thuộc phạm vi của quy chuẩn này quy định tại Phụ lục T. 
Đối tượng áp dụng 
Quy chuẩn này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài có hoạt 
động sản xuất, kinh doanh các thiết bị thuộc phạm vi điều chỉnh của quy chuẩn này 
trên lãnh thổ Việt Nam. 
Quy định kỹ thuật 
Yêu cầu chung 
2.1.1. Tổng quan 
2.1.1.1. Áp dụng các yêu cầu và chấp nhận đối với vật liệu, bộ phận và các cụm 
lắp ráp 
Các yêu cầu được quy định trong các điều liên quan và trong các phụ lục liên quan nếu 
được tham chiếu trong các điều đó. 
Sự phù hợp của các vật liệu, bộ phận hoặc cụm lắp ráp được chứng minh bằng cách 
tiến hành kiểm tra sự phù hợp trực tiếp hoặc xem xét dựa trên các dữ liệu đã được công 
bố hoặc kết quả thử nghiệm trước đó. 
2.1.1.2. Sử dụng các bộ phận 
Khi bộ phận, hoặc một đặc tính của bộ phận, được coi là biện pháp bảo vệ hoặc một 
phần của biện pháp bảo vệ, các chi tiết đó phải tuân thủ các yêu cầu trong tài liệu này 
hoặc các điều yêu cầu khác đối với khía cạnh an toàn đối với bộ phận trong các tiêu 
chuẩn liên quan nếu có. 
Sự phù hợp được đánh giá bằng cách kiểm tra và thông qua các dữ liệu hoặc kết quả 
thử nghiệm liên quan. 
2.1.1.3. Thiết kế và cấu tạo thiết bị 
Thiết kế và cấu tạo của thiết bị phải có các biện pháp bảo vệ để giảm khả năng bị 
thương hoặc thiệt hại khi thiết bị hoạt động trong các điều kiện hoạt động bình thường 
như quy định trong A.2, các điều kiện hoạt động bất thường như quy định trong A.3, 
và các điều kiện lỗi đơn như quy định trong A.4. 
Các bộ phận của thiết bị có thể gây thương tích sẽ không thể tiếp cận được và các bộ 
phận có thể tiếp cận được đều sẽ không gây ra thương tổn. 
Sự phù hợp được đánh giá bằng cách kiểm tra và kết quả thử nghiệm liên quan. 
2.1.1.4. Lắp đặt thiết bị 
Trừ trường hợp nêu trong 2.1.1.6, việc đánh giá thiết bị theo tài liệu phải xem xét 
hướng dẫn của nhà sản xuất có liên quan đến cài đặt, di dời, bảo dưỡng và hoạt động, 
nếu có. 
Thiết bị ngoài trời và vỏ bọc ngoài trời của các thiết bị phải thích hợp để sử dụng ở bất 
kỳ nhiệt độ nào trong phạm vi do nhà sản xuất quy định. Nếu nhà sản xuất không quy 
định thì phải lấy phạm vi như sau: 
- Nhiệt độ môi trường tối thiểu: – 10 °C; 
- Nhiệt độ môi trường tối đa: + 40 °C. 
Kiểm tra sự phù hợp bằng cách xem xét và bằng cách đánh giá dữ liệu được cung cấp 
bởi nhà sản xuất. 
v.v 
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b. Trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện VBQPPL:  

Ban Công nghệ (Tập đoàn) nghiên cứu phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, VNPT-IT, 
VNPT-Net, VNPT-Media nghiên cứu thực hiện. 

9. Thông tư số 11/2023/TT-BTTTT ngày 30/9/2023 của Bộ Thông tin và Truyền 
thông hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Thông tin và Truyền 
thông 

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2024 và thay thế Thông tư 
số 09/2018/TT-BTTTT ngày 29/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông 
hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Thông tin và Truyền thông. 

a. Tóm tắt, nhấn mạnh một số nội dung của VBQPPL tác động đến hoạt động sản 
xuất kinh doanh của Tập đoàn cần lưu ý: 

Phạm vi điều chỉnh 

Thông tư này quy định chi tiết thi hành khoản 4 Điều 24; khoản 3 Điều 26; khoản 3 
Điều 27; khoản 3 Điều 28; khoản 6 Điều 74; khoản 2 Điều 75; khoản 6 Điều 84 của 
Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 trong ngành Thông tin và Truyền thông. 

Đối tượng áp dụng 

Thông tư này áp dụng đối với tập thể, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại 
các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ, ngành Thông tin và Truyền thông; các tập thể, cá nhân 
có thành tích đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển của Bộ, ngành Thông tin 
và Truyền thông. 

Danh hiệu “Cờ thi đua của Bộ Thông tin và Truyền thông” 

1. Danh hiệu “Cờ thi đua của Bộ Thông tin và Truyền thông” theo phong trào thi đua 
thường xuyên hằng năm được xét tặng cho các tập thể dẫn đầu phong trào thi đua của 
cụm, khối thi đua do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức, đạt tiêu chuẩn quy định 
tại khoản 1 Điều 26 Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022. 

2. Danh hiệu “Cờ thi đua của Bộ Thông tin và Truyền thông” được xét tặng cho tập thể 
dẫn đầu phong trào thi đua theo chuyên đề do Bộ Thông tin và Truyền thông phát động 
có thời gian thực hiện từ 03 năm trở lên khi tổng kết phong trào thi đua. 

3. Đối tượng, tiêu chuẩn xét tặng, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ quy định cụ thể 
theo từng phong trào thi đua. 

Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” 

1. Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” được xét tặng hằng năm cho các cơ quan, 
đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ; các phòng, ban và tương đương trực thuộc cơ quan, 
đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ đạt các tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều 27 Luật 
Thi đua, khen thưởng năm 2022. 
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2. Đối tượng xét tặng có thời gian hoạt động chính thức từ 10 tháng trở lên trong năm 
xét khen thưởng. 

v.v 

b. Trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện VBQPPL:  

Ban Chất lượng (Tập đoàn) nghiên cứu phục vụ công tác chỉ đạo, quản lý, VNPT-
Vinaphone, VNPT-Media nghiên cứu để biết, thực hiện. 

10. Thông tư số 13/2023/TT-BTTTT ngày 23/11/2023 của Bộ Thông tin và Truyền 
thông quy hoạch băng tần 3560-4000 MHz cho hệ thống thông tin di động mặt đất 
công cộng IMT của Việt Nam 
 
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07/01/2024. 
 
a. Tóm tắt, nhấn mạnh một số nội dung của VBQPPL tác động đến hoạt động sản 
xuất kinh doanh của Tập đoàn cần lưu ý: 
 
Phạm vi điều chỉnh: 
 
Thông tư này quy hoạch băng tần 3560-4000 MHz để triển khai các hệ thống thông tin 
di động mặt đất công cộng IMT1 (sau đây gọi là hệ thống IMT) của Việt Nam. 
 
Đối tượng áp dụng: 
 
Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân tham gia quản lý, sử dụng tần số vô 
tuyến điện; tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh thiết bị vô tuyến điện để 
sử dụng tại Việt Nam. 
 
Nội dung quy hoạch 
 
1. Băng tần 3560-4000 MHz được sử dụng để triển khai hệ thống thông tin di động mặt 
đất công cộng theo tiêu chuẩn IMT-2020 và các phiên bản tiếp theo. 
Băng tần 3560-4000 MHz được phân chia như sau: 

 
a) Băng tần 3600-3980 MHz được phân chia thành 04 khối băng tần theo phương thức 
truyền dẫn song công phân chia theo thời gian (sau đây gọi là phương thức TDD2) như 
sau: 
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Khối C1 có độ rộng 100 MHz, từ tần số 3600 MHz đến 3700 MHz; 
Khối C2 có độ rộng 100 MHz, từ tần số 3700 MHz đến 3800 MHz; 
Khối C3 có độ rộng 100 MHz, từ tần số 3800 MHz đến 3900 MHz; 
Khối C4 có độ rộng 80 MHz, từ tần số 3900 MHz đến 3980 MHz; 
b) Các băng tần 3560-3600 MHz và 3980-4000 MHz được sử dụng làm băng tần bảo 
vệ; 
c) Căn cứ vào khả năng xử lý nhiễu có hại cho các đài trái đất thuộc hệ thống cố định 
qua vệ tinh hoạt động trong băng tần 3400-3560 MHz, Bộ Thông tin và Truyền thông 
quyết định thời điểm đưa khối C1 vào sử dụng.   
2. Giới hạn tối đa tổng độ rộng băng tần mà một tổ chức được cấp phép sử dụng trong 
nhóm hai băng tần 2500-2600 MHz3 và 3700-3980 MHz (khi chưa đưa khối C1 vào sử 
dụng) là 180 MHz, trong nhóm hai băng tần 2500-2600 MHz và 3600-3980 MHz (khi 
đưa khối C1 vào sử dụng) là 200 MHz. 
3. Tổ chức được cấp giấy phép sử dụng băng tần trong băng tần 3600-3980 MHz có 
trách nhiệm đồng bộ về khung dữ liệu của phương thức TDD và phối hợp với tổ chức 
khác được cấp giấy phép trong băng tần này để tránh nhiễu có hại. 
v.v. 
b. Trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện VBQPPL:  
Ban Công nghệ (Tập đoàn), VNPT-Net nghiên cứu thực hiện. 
 
11. Thông tư số 96/2023/TT-BQP ngày 29/11/2023 của Bộ Quốc phòng ban hành 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đặc tính kỹ thuật mật mã sử dụng trong các sản 
phẩm mật mã dân sự thuộc nhóm sản phẩm bảo mật dữ liệu lưu giữ 

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/01/2024. 

a. Tóm tắt, nhấn mạnh một số nội dung của VBQPPL tác động đến hoạt động sản 
xuất kinh doanh của Tập đoàn cần lưu ý: 

Phạm vi điều chỉnh 

Quy chuẩn này quy định mức giới hạn các đặc tính kỹ thuật mật mã của các sản phẩm 
bảo mật dữ liệu lưu giữ phục vụ bảo vệ thông tin không thuộc phạm vi bí mật nhà 
nước. 

Đối tượng áp dụng 

Quy chuẩn này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh và sử dụng 
sản phẩm mật mã dân sự để bảo vệ thông tin không thuộc phạm vi bí mật nhà nước. 

Các sản phẩm mật mã dân sự thuộc nhóm sản phẩm bảo mật dữ liệu lưu giữ phải tuân 
thủ các quy định an toàn sau: 
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2.1 Quy định về thuật toán mật mã 

2.1.1 Thuật toán mã hóa đối xứng 

- Sử dụng thuật toán trong danh sách sau: 

Bảng 1 - Danh mục thuật toán mã hóa đối xứng được phép sử dụng 

STT Thuật toán Tham chiếu 

1 TDEA [TCVN 11367-
3], [TCVN 
12213], [SP 
800-38E],  

[SP 800-38D] 

2 AES 

3 GOSTR 34.12-2015 
[TCVN 12213], 
[RFC 7801] 

2.1.2 Thuật toán mật mã phi đối xứng 

- Sử dụng thuật toán trong danh sách sau: 

Bảng 2 - Danh mục thuật toán mật mã phi đối xứng được phép sử dụng 

STT Thuật toán Tham chiếu 

1 RSA 
[FIPS 186-4], 

[SP 800-56B Rev. 2] 
2 DSA 

[FIPS 186-4] 
3 ECDSA 
4 GOST R34.10-2001 [RFC 5832] 
5 GOST R34.10-2012 [RFC7091] 

2.1.3 Thuật toán băm 

- Sử dụng thuật toán trong danh sách sau: 

Bảng 3 - Danh mục thuật toán bám được phép sử dụng 

STT Thuật toán Tham chiếu 

1 SHA-256, SHA-384, SHA-512/256, SHA-512 
[TCVN 11816-3], 

[FIPS 180-4] 
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2 SHA3-256, SHA3-384, SHA3-512 [FIPS 202] 

2.1.4 Thuật toán xác thực thông điệp 

- Sử dụng thuật toán trong danh sách sau: 

Bảng 4 - Danh mục thuật toán xác thực thông điệp được phép sử dụng 

STT Thuật toán Tham chiếu 
1 HMAC_SHA_256_128 

[RFC 4868] 
2 HMAC_SHA_256 
3 HMAC_SHA_384_192 
4 HMAC_SHA_384 
v..v 

b. Trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện VBQPPL:  

Ban Công nghệ (Tập đoàn), VNPT-IT, VNPT-Media nghiên cứu để biết, thực hiện. 

12. Quyết định số 2463/QĐ-BTTTT ngày 15/12/2023 của Bộ Thông tin và Truyền 
thông ban hành Yêu cầu cơ bản về chức năng, tính năng kỹ thuật của Nền tảng 
tổng hợp, phân tích dữ liệu (phiên bản 1.0) 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/12/2023 

a. Tóm tắt, nhấn mạnh một số nội dung của VBQPPL tác động đến hoạt động sản 
xuất kinh doanh của Tập đoàn cần lưu ý: 

Tài liệu Yêu cầu cơ bản về chức năng, tính năng kỹ thuật của Nền tảng tổng hợp, phân 
tích dữ liệu được ban hành để hướng dẫn việc xây dựng, đánh giá, lựa chọn nền tảng 
thuộc Chương trình thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số quốc gia phục vụ 
chuyển đổi số, phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số của Bộ Thông tin và 
Truyền thông. 

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu xây dựng, triển khai Nền tảng tổng hợp, phân tích dữ 
liệu chủ động xem xét, áp dụng. 

1. Yêu cầu chung 

STT Yêu cầu 

1 
Đảm bảo không vi phạm các quy định về quyền tác giả, quyền sở hữu trí tuệ 
và các quyền liên quan theo Luật Sở hữu trí tuệ ngày 29/11/2005 và Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ ngày 19/6/2009. 
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2 Sẵn sàng hỗ trợ địa chỉ Internet thế hệ mới IPv6. 

3 
Đảm bảo khả năng kết nối, chia sẻ dữ liệu theo quy định tại Nghị định 
số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia 
sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước 

4 
Tuân thủ khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, Kiến trúc Chính phủ 
điện tử cấp bộ hoặc Kiến trúc Chính quyền điện tử cấp tỉnh hiện hành 

2. Yêu cầu về chức năng 

Nền tảng tổng hợp, phân tích dữ liệu có các chức năng, đáp ứng những yêu cầu cơ bản 
sau đây: 

STT Yêu cầu Mô tả chi tiết 
  Quản lý tài khoản 

1 
Quản lý tài khoản sử 
dụng hệ thống 

Bao gồm các yêu cầu sau: 

- Quản lý danh sách tài khoản hệ thống; 

- Có thể thêm, sửa, xóa tài khoản; 

- Phân quyền tài khoản, gán tài khoản vào nhóm quyền. 

2 Quản lý nhóm quyền 

- Có thể thêm, sửa, xóa nhóm quyền; 

- Có thể thêm, sửa, xóa người dùng theo nhóm quyền; 

- Có thể phân quyền theo nhóm quyền. 

3 Đăng nhập Có thể đăng nhập hệ thống. 

4 Đăng xuất Có thể đăng xuất hệ thống. 

  Quản lý dữ liệu 

5 Thu nhận dữ liệu 

- Hỗ trợ thu nhận dữ liệu với các hình thức sau: 

+ CSDL có cấu trúc (MSSQL Server, MySQL, MariaDB, 
Oracle, …); 

+ CSDL liệu phi cấu trúc (MongoDB, Redis, Amazon 
DynamoDB, Cassandra, HBase, …); 

+ File dữ liệu (CSV, Excel, XML, Json, …); 

+ API; 
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+ Và các hình thức khác (nếu có). 

- Người quản trị có thể chủ động cấu hình tạo dịch vụ thu 
nhận dữ liệu. 

- Có thể thu nhận dữ liệu theo định kỳ. 

6 
Chuẩn hóa dữ liệu 
thu nhận 

- Cho phép cấu hình để chuẩn hóa dữ liệu theo từng định 
dạng, bao gồm: 

+ Kiểu số; 

+ Kiểu thời gian; 

+ Kiểu ngày tháng; 

+ Tiền tệ; 

+ Kiểu chuỗi. 

- Cho phép định nghĩa các hàm biến đổi dữ liệu phổ biến 
để đưa ra các quy tắc cho dữ liệu; 

- Cung cấp chức năng cho phép phát hiện trùng lặp dữ 
liệu, xung đột dữ liệu, dữ liệu thiếu tham chiếu, dữ liệu bất 
thường để đảm bảo chất lượng dữ liệu. 

7 
Quản lý danh mục 
dữ liệu 

- Quản lý danh mục dữ liệu bao gồm các chức năng thêm, 
sửa, xóa, tìm kiếm danh mục dữ liệu; 

- Chi tiết hóa danh mục dữ liệu đến từng trường, kiểu của 
trường, ý nghĩa của trường phục vụ việc thống kê dữ liệu. 

8 

Quản lý nguồn dữ 
liệu (là các phần 
mềm/hệ thống/nền 
tảng cung cấp dữ 
liệu cho Nền tảng) 

Cho phép quản lý, cấu hình đối với nguồn dữ liệu từ các 
phần mềm, hệ thống, nền tảng cung cấp dữ liệu. 

9 
Quản lý dữ liệu thu 
nhận 

- Cho phép quản lý dữ liệu đã thu nhận từ các phần mềm, 
hệ thống, nền tảng hoặc tệp dữ liệu; 

- Cho phép xem chi tiết dữ liệu đã thu nhận. 

10 
Quản lý dữ liệu phân 
tích 

- Cho phép xem danh sách các dữ liệu đã được phân tích; 
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- Cho phép tìm kiếm các dữ liệu đã được phân tích; 

- Cho phép xem chi tiết dữ liệu phân tích; 

- Cho phép xóa các dữ liệu phân tích; 

- Có cơ chế phân quyền để khai thác các dữ liệu đã phân 
tích theo tài khoản, theo nhóm quyền ...; 

- Cho phép quản lý phiên bản của dữ liệu. 

11 
Lịch sử đồng bộ, xử 
lý dữ liệu 

Hỗ trợ hiển thị lịch sử đồng bộ, xử lý dữ liệu. 

12 Chia sẻ dữ liệu 

- Hỗ trợ chia sẻ dữ liệu với các hệ thống khác qua API, 
SDK, Web services …; 

- Quản lý dữ liệu chia sẻ: 

+ Cho phép bổ sung thông tin chi tiết cho dữ liệu chia sẻ; 

+ Cho phép tìm kiếm/ xem chi tiết dữ liệu chia sẻ; 

+ Cập nhật phân quyền cho dữ liệu chia sẻ; 

+ Theo dõi lịch sử dụng dữ liệu chia sẻ từ Nền tảng tổng 
hợp, phân tích dữ liệu. 

- Người quản trị có thể chủ động cấu hình tạo dịch vụ chia 
sẻ dữ liệu; 

- Chia sẻ dữ liệu hỗ trợ các định dạng cơ bản như Json, 
Xml, CSV, XLSX …; 

- Có nhật ký chia sẻ dữ liệu. 

13 Tải về dữ liệu 

- Hỗ trợ tải về các dữ liệu thu thập hoặc dữ liệu đã phân 
tích theo các dạng thông dụng như file Excel, PDF, ảnh 
…; 

- Phân quyền khi tải về dữ liệu. 

14 Thống kê dữ liệu 

Hỗ trợ thống kê dữ liệu bao gồm: 

- Dữ liệu thu nhận; 
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- Dữ liệu phân tích; 

- Thống kê việc chia sẻ theo danh mục, lĩnh vực; 

- Thống kê dữ liệu theo hệ thống nguồn; 

- Các hình thức thống kê khác (nếu có). 

15 
Thông báo, cảnh báo 
khi thu nhận, xử lý, 
phân tích dữ liệu 

- Cho phép cấu hình các thông báo theo cấp độ; 

- Có cơ chế xem thông báo, cảnh báo khi thu nhận, xử lý, 
phân tích dữ liệu. 

 

v.v. 

b. Trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện VBQPPL:  

VNPT-IT, VNPT tỉnh/thành phố nghiên cứu để biết, thực hiện. 

Lưu ý: 

Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính tổng hợp, để hiểu đầy đủ và chính xác 
quy định pháp luật, cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn văn bản. 

 
 
Phần 2: Các dự thảo VBQPPL của các Bộ đang lấy ý kiến góp ý:  
 
STT Tên Dự thảo Ngày lấy ý kiến Trách nhiệm 

nghiên cứu, xem 
xét, có ý kiến 

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

1 

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung 
Thông tư số 04/2023/TT-BTTTT 
ngày 31 tháng 5 năm 2023 quy 
định danh mục sản phẩm, hàng hóa 
có khả năng gây mất an toàn thuộc 
trách nhiệm quản lý của bộ thông 
tin và truyền thông 

Ngày bắt đầu 

27/11/2023  

Ngày hết hạn  

27/01/2024 

Ban Công nghệ (Tập 
đoàn) 

BỘ TÀI CHÍNH 

1 
Dự thảo Nghị định quy định chi 
tiết và biện pháp thi hành một số 

Ngày bắt đầu Ban Kế toán – Tài 
chính (Tập đoàn) 
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điều của Luật Giá 29/11/2023 

Ngày hết hạn 

29/01/2024 

2 

Dự thảo Thông tư bãi bỏ Thông tư 
số 24/2019/TT-BTC ngày 22 tháng 
4 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính hướng dẫn một số nội dung 
của Nghị định số 04/2019/NĐ-CP 
ngày 11 tháng 01 năm 2019 của 
Chính phủ quy định tiêu chuẩn, 
định mức sử dụng xe ô tô 

 

Ngày bắt đầu 

17/11/2023 

Ngày hết hạn 

17/01/2024 

Văn phòng Tập đoàn 

BỘ CÔNG THƯƠNG 

1 

Dự thảo Quyết định của Thủ tướng 
Chính phủ ban hành Danh mục sản 
phẩm, hàng hóa, dịch vụ phải đăng 
ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện 
giao dịch chung 

Ngày bắt đầu 

30/12/2023 

Ngày hết hạn 

30/01/2024 

Ban CLSP (Tập 
đoàn), VNPT-
Vinaphone, VNPT-
Media 

BỘ KẾ HOẠCH – ĐẦU TƯ 

1 

Dự thảo Thông tư quy định chi tiết 
đối với hoạt động đào tạo, bồi 
dưỡng kiến thức và thi, cấp chứng 
chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu 
thầu 

Ngày bắt đầu 

08/12/2023 

Ngày hết hạn 

08/02/2024 

Ban Kế hoạch – Đầu 
tư (Tập đoàn), 
VNPT-Net, Viễn 
thông tỉnh/thành phố 

2 

Dự thảo Thông tư quy định chi tiết 
về biểu mẫu kiểm tra hoạt động 
đấu thầu 

 

Ngày bắt đầu 

11/12/2023 

Ngày hết hạn 

11/02/2024 

Ban Kế hoạch – Đầu 
tư (Tập đoàn) 

3 
Dự thảo Thông tư ban hành mẫu 
hồ sơ đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư 

Ngày bắt đầu Ban Kế hoạch – Đầu 
tư (Tập đoàn) 



 

 
 

BẢN TIN PHÁP LUẬT 
THÁNG 01/2024 

 

LƯU HÀNH NỘI BỘ 
 
 

31 

thực hiện dự án thuộc trường hợp 
phải tổ chức đấu thầu theo quy 
định của pháp luật quản lý ngành, 
lĩnh vực 

 

11/12/2023 

Ngày hết hạn 

11/02/2024 

4 

Dự thảo Nghị định quy định về 
thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ 
hỗ trợ đầu tư 

 

Ngày bắt đầu 

21/12/2023 

Ngày hết hạn 

21/02/2024 

Ban Kế hoạch – Đầu 
tư (Tập đoàn) 

 
Nếu đơn vị/cá nhân có ý kiến góp ý cho các Dự thảo đang được lấy ý kiến, xin truy cập  
gửi ý kiến về Ban Pháp chế - Thanh tra - Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam 
(hoabq@vnpt.vn) để tổng hợp. 
 
Phần 3: Các quy định của Tập đoàn ban hành trong tháng 12/2023. 

1. Quy trình trả lời kiến nghị của địa bàn ban hành kèm Quyết định số 1107/QĐ-

VNPT-VP-CLG ngày 01/12/2023 (số eOffice: 939440) 

2. Quy chế tài chính của Bệnh viện Bưu Điện ban hành kèm Quyết định số 122/QĐ-

VNPT-HĐTV-KTTC ngày 04/12/2023 (số eoffice: 802077); 

3. Quy định nghiệp vụ tính cước dịch vụ viễn thông và dịch vụ ứng dụng viễn thông 

ban hành kèm Quyết định số 1215/QĐ-VNPT-CN ngày 29/12/2023 (số eOffice: 

873974); 

4. Quy trình thực hiện lệnh chuyển tiền và nhận thông tin tiền về tài khoản của VNPT 

qua kết nối giữa hệ thống FMIS của VNPT với hệ thống của Ngân hàng ban hành kèm 

Quyết định số 1074/QĐ-VNPT-KTTC ngày 30/11/2023 (số eOffice: 934611); 

 

Các đơn vị/cá nhân trong phạm vi chuyên môn nghiệp vụ của mình, có trách nhiệm 
nghiên cứu và chấp hành quy định trên của Tập đoàn (khai thác văn bản từ Hệ thống 
quản lý văn bản và điều hành của Tập đoàn). 


